	PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LONG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




  DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học An Long.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-TH ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Long)
	TT
	Tên sách 
	Tác giả (chủ biên)
	Tên Bộ sách
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến.
	Chân trời sáng tạo
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	Chân trời sáng tạo
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	4
	TNXH
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.
	Cánh diều
	Đại học Sư phạm TP HCM

	5
	Âm nhạc
	Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng.
	Chân trời sáng tạo
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Mĩ thuật
	Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.
	Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
	Giáo dục Việt Nam

	7
	GDTC
	Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.
	Cánh diều
	Đại học Sư phạm TP HCM

	8
	HĐTN
	Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.
	Chân trời sáng tạo
	Giáo dục Việt Nam
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